

Phụ lục III.2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
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	ĐẤT
	Nguồn thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
	

	1
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12.1
	12.2
	12.3
	12.4
	13

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257.839,232422
	160.713,232422
	38.795
	33.703,284
	24.720
	 

	I
	Ban Quản lý dự án khu vực 02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng Trường tiểu học Xuân Lập (hạng mục: 18 phòng học, các phòng chức năng và phòng đa năng; cải tạo, sửa chữa khối dãy phòng 3 tầng; cải tạo sân nền, hàng rào)
	HT 2025
	 P. Xuân Lập 
	8013409
	072
	2023-2026
	517/QĐ-UBND ngày 07/7/2023
	56.470
	49.000
	44.000
	4.750
	 
	4.750
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	2
	Xây dựng Trụ sở Công an thành phố các hạng mục: (Hội trường, phòng chức năng, Trụ sở làm việc của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và nâng cấp sửa chữa nhà tạm giữ của công an thành phố).
	HT 2025
	P. Phú Bình
	8013412
	041
	2023-2025
	515/QĐ-UBND ngày 07/7/2023; 1980/QĐ-UBND ngày 13/12/2024
	36.186
	35.200
	26.200
	9.000
	9.000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	3
	Sửa chữa Trụ sở Công an các phường, xã: Xuân Bình, Bàu Sen, Hàng Gòn.
	HT 2025
	P. Xuân Bình, Bàu Sen; xã Hàng Gòn
	8096877
	041
	2024-2026
	 1580/QĐ-UBND ngày 16/10/2024
	3.036
	2.800
	900
	1.900
	1.900
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	4
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Bàu Trâm
	HT 2025
	Xã Bàu Trâm
	8098745
	011
	2024-2026
	1578/QĐ-UBND ngày 16/10/2024
	2.427 
	2.050
	700
	1.350
	1.350
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	5
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở tòa án nhân dân thành phố Long Khánh.
	HT 2025
	P. Xuân Hòa
	8042849
	341
	2023-2025
	 1031/QĐ-UBND ngày ngày 10/11/2023
	10.332
	9.588
	8.838
	750
	750
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	6
	Sửa chữa Trụ sở UBND phường Xuân Tân
	HT 2025
	Phường Xuân Tân
	8091950
	341
	2024-2026
	1564/QĐ-UBND ngày 15/10/2024
	1.498 
	1.350
	450
	900
	900
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	7
	Xây dựng Kho lưu trữ, nhà Truyền thống và trang thiết bị tại Trụ sở Thành ủy
	Tạm ngưng 
	Phường Xuân An
	8096868
	351
	2024-2026
	1581/QĐ-UBND ngày 16/10/2024
	6.434 
	1.321
	1.100
	221
	221
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	8
	Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Bàu Sen
	HT 2025
	P. Bàu Sen
	8042798
	341
	2023-2025
	1035/QĐ-UBND ngày 10/11/2023
	14.864 
	13.950
	13.500
	450
	450
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	9
	Đường CMT8 nối dài, thành phố Long Khánh và hạ tầng kỹ thuật các tuyến dường giao thông khu phức hợp phường Xuân an, Xuân Hòa, thành phố Long Khánh 
	CT 2026
	TP. Long Khánh
	7848176
	292
	2023-2026
	527/QĐ-UBND ngày 11/7/2023
	1.293.802 
	5.700
	4.700
	1.000
	0
	 
	1.000
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	10
	Đầu tư XD đường giao thông và công viên cây xanh dọc tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Xuân Trung  (nay thuộc phường Xuân An)
	HT 2025
	P. Xuân An
	7922110
	292
	2023-2025
	1476/QĐ-UBND ngày 15/8/2022
	66.204 
	58.257
	18.257
	28.800
	13.020
	 
	15.780
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	11
	Đường Phạm Lạc, phường Xuân Thanh  (nay thuộc phường Xuân An)
	HT 2025
	P. Xuân An
	7935511
	292
	2023-2025
	2151/QĐ-UBND ngày 31/12/2024
	77.710 
	66.762
	58.721
	9.652
	0
	7.252
	2.400
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	12
	Mở rộng mặt đường, bố trí làn xe chuyển hướng tại 02 nút giao Quốc lộ 1 - Hùng Vương (điểm bến xe Long Khánh và điểm công viên tượng đài), thành phố Long Khánh (ngân sách thành phố Long Khánh thực hiện bồi thường)
	CT 2026
	TP. Long Khánh
	7852273
	292
	2024-2027
	2246/QĐ-UBND ngày 20/9/2023
	212.400 
	110.143
	46.443
	44.300
	44.300
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	13
	Hệ thống wifi công cộng tại 04 vị trí: Tượng đài chiến thắng, Công viên Phố đi bộ phường Xuân An, Chợ Long Khánh, Công viên phường Xuân Trung
	HT 2025
	TP. Long Khánh
	8091944
	314
	2024-2026
	1556/QĐ-UBND ngày 10/10/2024
	2.198 
	1.875
	600
	1.275
	1.275
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	14
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Đài truyền thanh thành phố
	HT 2025
	P. Xuân An
	8096431
	191
	2024-2026
	 1591/QĐ-UBND ngày 18/10/2024
	4.523 
	2.348
	747
	1.600
	1.600
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	15
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Bàu Trâm
	HT 2025
	Xã Bàu Trâm
	8091940
	341
	2024-2026
	1564/QĐ-UBND ngày 14/10/2024
	7.755 
	6.900
	1.700
	5.050
	5.050
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	16
	Xây dựng Trụ sở làm việc UBND phường Suối Tre
	Tạm ngưng 
	P. Suối Tre
	8098750
	341
	2024-2026
	 1579/QĐ-UBND ngày
16/10/2024 
	23.479 
	325
	300
	25
	25
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	17
	Xây dựng tuyến đường Xuân Lập - Hàng Gòn
	CT 2026
	Xã Hàng Gòn
	8072996
	292
	2024-2026
	1508/QĐ-UBND ngày 25/9/2024
	33.101 
	12.266
	500
	11.766
	10.666
	1.100
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	18
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng phường Xuân Lập
	HT 2025
	P. Xuân Lập
	8096438
	161
	2024-2026
	  1576/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 
	6.656 
	5.400
	1.300
	4.100
	 
	4.100
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	19
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập  Cộng đồng phường Bàu Sen
	HT 2025
	P. Bàu Sen
	8096437
	161
	2024-2026
	 1574/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 
	6.891 
	5.900
	1.300
	4.600
	 
	4.600
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	20
	Nâng cấp, sửa chữa Đền thờ Liệt sỹ thành phố Long Khánh
	HT 2025
	P.Suối Tre
	8096871
	371
	2024-2026
	 1577/QĐ-UBND ngày 16/10/2024
	5.656 
	5.200
	700
	4.343
	 
	4.343
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	21
	Nâng cấp, cải tạo Đài Tổ Quốc ghi công và hàng rào trong Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh
	HT 2025
	TP. Long Khánh
	8096870
	371
	2024-2026
	  1575/QĐ-UBND ngày 16/10/2024
	7.968 
	7.100
	260
	6.839
	1.039
	5.800
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	22
	Nâng cấp, sửa chữa Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 
	Tạm ngưng 
	P. Xuân An
	8042115
	011
	2024-2026
	1854/QĐ-UBND 25/11/2024
	28.988 
	487
	200
	287
	287
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	23
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chính trị thành phố
	Tạm ngưng 
	P. Xuân An
	8098748
	341
	2024-2026
	 1760/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 
	5.752 
	159
	 
	159
	159
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	24
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Xuân Hòa
	Tạm ngưng 
	P. Xuân Hòa
	8098736
	011
	2024-2026
	 1759/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 
	1.384 
	1.200
	 
	77
	77
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	25
	Nâng cấp, mở rộng đường 9 tháng 4, phường Xuân Thanh (nay thuộc phường Xuân An)
	CT 2026
	P. Xuân An
	8128225
	292
	2025-2028
	 2043/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 
	            187.313 
	62.591
	 
	1.400
	1.400
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	26
	Nâng cấp tuyến đường Hồng Thập Tự, phường Xuân Trung (Đoạn đầu tuyến giáp đường Hùng Vương cuối tuyến giáp đường Hồ Thị Hương)
	CT 2026
	P. Xuân An
	8132149
	292
	2025-2027
	 338/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	              16.173 
	10.300
	 
	13.300
	13.300
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	27
	Xây dựng cầu tổ 10 khu phố Phú Mỹ, phường
Xuân Lập
	HT 2025
	P. Xuân Lập
	8132147
	292
	2025-2027
	 339/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 
	                3.575 
	2.900
	 
	3.200
	3.200
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	28
	Xây dựng cầu Thiện Mỹ, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang
	HT 2025
	Xã Bảo Quang
	8132145
	292
	2025-2027
	 337/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 
	                4.147 
	3.100
	 
	3.650
	0
	3.650
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	29
	Xây dựng trường MN Xuân Thanh, phường Xuân Thanh (nay thuộc phường Xuân An) 
	CBĐT
	P. Xuân An
	8016452
	071
	Tối đa 3 năm 
	 1646/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 
	              44.787 
	100
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	30
	Nâng cấp đường Nguyễn Trung Trực (Đoạn 1: đầu tuyến giao  đường Hồ Thị Hương, điểm cuối tuyến giáp Khu tái định cư Bảo Vinh), phường Xuân Trung (nay thuộc phường Xuân An)
	CBĐT
	P. Xuân An
	8128224
	292
	Tối đa 4 năm 
	 2043/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 
	            108.558 
	510
	 
	500
	0
	500
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	31
	Nâng cấp đường Trần Nhân Tông, phường Bảo Vinh
	CBĐT
	P. Bảo Vinh
	8128223
	292
	Tối đa 4 năm 
	 2043/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 
	            165.549 
	510
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	32
	Nâng cấp, sửa chữa Nhà bia tưởng niệm ghi danh các Anh hùng Liệt sỹ xã Bình Lộc
	CBĐT
	Xã Bình Lộc
	 
	161
	Tối đa 3 năm 
	 
	                     -   
	0
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	33
	Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 03 nút giao đường Hồ Thị Hương - 9 Tháng 4; nút giao Hồ Thị Hương - Nguyễn Trãi và nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Trãi
	HT 2025
	TP. Long Khánh
	8101467
	292
	2024-2026
	1583/QĐ-UBND ngày 16/10/2024
	                2.876 
	2.710
	859
	1.800
	0
	 
	1.800
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	34
	Cải tạo vỉa hè, xây dựng hệ thống thoát nước và ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông, điện đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn giao Quang Trung đến Trần Phú).
	HT 2025
	TP. Long Khánh
	8050718
	311
	2023-2025
	519/QĐ-UBND ngày 7/7/2023
	44.276 
	37.635
	35.810
	1.825
	0
	 
	1.825
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	35
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thoát nước trên đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình
	HT 2025
	P. Xuân Bình
	8101253
	311
	2024-2026
	1593/QĐ-UBND ngày 18/10/2024
	3.066 
	2.860
	860
	2.000
	0
	 
	2.000
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	36
	Nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư tổ 08 - 10, ấp 01, xã Bình Lộc
	HT 2025
	Xã Bình Lộc
	8101500
	311
	2024-2026
	1478/QĐ-UBND ngày 16/9/2024
	3.374 
	3.200
	1.020
	2.180
	0
	 
	2.180
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	37
	Nâng cấp hệ thống thoát nước trên tuyến số 1,2,3,5 khu dân cư ấp 01 và đường Lê A (đoạn từ hẻm 332 đến hẻm 338), xã Bình Lộc
	HT 2025
	Xã Bình Lộc
	8101254
	311
	2024-2026
	1479/QĐ-UBND ngày 16/9/2024
	3.212 
	3.020
	970
	2.050
	0
	 
	2.050
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	38
	Nâng cấp đường số 2, phường Xuân Bình
	HT 2025
	P. Xuân Bình
	8101468
	292
	2024-2026
	1568/QĐ-UBND ngày 15/10/2024
	                2.581 
	2.420
	643
	1.655
	1.655
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	39
	Cải tạo, phân luồng giao thông khu vực xung quanh Công viên Bia Chiến thắng, phường Xuân An
	HT 2025
	P. Xuân An
	8101483
	292
	2024-2026
	1750/QĐ-UBND ngày 12/11/2024
	              13.113 
	12.000
	3.000
	8.300
	8.300
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	40
	Ngầm hóa đường dây hạ thế, trung thế trên đường CMT8 (đoạn giao Hùng Vương với Nguyễn Thị Minh Khai)
	HT 2025
	TP. Long Khánh
	8101503
	292
	2024-2026
	1582/QĐ-UBND ngày 16/10/2024
	              24.184 
	22.320
	220
	20.850
	20.850
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	41
	Lắp đặt Bảng chỉ dẫn và cải tạo, chỉnh trang khu vực trước khuôn viên Di tích Mộ Cự Thạch Hàng Gòn
	HT 2025
	Xã Hàng Gòn
	8101482
	161
	2024-2026
	1592/QĐ-UBND ngày 16/10/2024
	                4.744 
	4.698
	198
	3.900
	1.200
	2.700
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	42
	Xây dựng đường N5-D4-N3 (giai đoạn 1) theo quy hoạch 
	QT
	 
	7910328
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,187
	3,187
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	43
	Đầu tư, mở rộng Đường song hành với đường 21/4 và hệ thống cây xanh cách ly, phường Suối Tre
	QT
	 
	7848173
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	533,087
	533,087
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	44
	Xây dựng Nhà Văn hóa khu phố Suối Tre, phường Suối Tre
	QT
	 
	8042112
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,357
	14,357
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	45
	Sửa chữa Ban Chỉ huy quân sự phường Xuân An.
	QT
	 
	8042113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,636
	66,636
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	46
	Xây dựng Trường 19/5, P. Xuân Lập
	QT
	 
	7651542
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	486,086
	486,086
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	47
	Xây dựng Nhà văn hóa khu phố Cẩm Tân
	QT
	 
	8042800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,622
	14,622
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	48
	Kè gia cố, chống thấm và sạt lở cho trụ điện 33B03 tuyến đường dây 500KV Vĩnh Tân – Sông Mây trong khu vực hồ chứa nước Suối Tre
	QT
	 
	8042116
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,447
	12,447
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	49
	Nâng cấp, sửa chữa UBND Phường Phú Bình
	QT
	 
	8013411
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,015
	148,015
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	50
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Khối vận thành phố Long Khánh.
	QT
	 
	8013410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,667
	74,667
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	51
	Đặt bảng ghi dấu Di tích địa điểm Căn cứ thị ủy Long Khánh tại xã Bàu Trâm
	QT
	 
	7971618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,555
	108,555
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	52
	Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Hồ Thị Hương, phường Xuân Bình
	QT
	 
	7949678
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	323,902
	323,902
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	53
	Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Bàu Sen
	QT
	 
	8042798
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,336
	181,336
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	54
	Xây dựng trường TH Lê Lợi (Phân hiệu Cáp Rang), Phường Suối Tre
	QT
	 
	8013408
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,732
	119,732
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	55
	Cải tạo khuôn viên di tích Tòa hành chính tỉnh Long Khánh.
	QT
	 
	7876138
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,871
	100,871
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	56
	Xây dựng trường MN Sen Hồng, phường Suối Tre
	QT
	 
	7940887
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,287
	812,287
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	57
	Trường Mầm non An Lộc phân hiệu Núi Tung
	QT
	 
	7985322
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	529,570
	529,570
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	58
	Trường Tiểu học Hòa Bình (Hạng mục: Xây mới khu hiệu bộ; Xây mới 12 phòng học, Xây mới nhà vệ sinh, trang bị bàn ghế 02 chỗ ngồi; Cải tạo, sửa chữa dãy phòng học cũ; xây nhà bảo vệ, tường rào giáp trường mẫu giáo Họa Mi.
	QT
	 
	7714746
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.623,697
	1.623,697
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	59
	Xây dựng Nhà văn hóa khu phố Núi Tung
	QT
	 
	8042111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260,629
	260,629
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	60
	Nâng cấp, sửa chữa đập Lác Chiếu,
xã Bảo Quang
	QT
	 
	7941571
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,407
	26,407
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	61
	Nâng cấp, sửa chữa đập Sân Bay,
xã Bàu Trâm
	QT
	 
	7941570
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,470
	19,470
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	62
	Xây dựng Trụ sở công an phường Xuân Lập
	QT
	 
	7952852
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,284
	 
	 

	II
	Nhiệm vụ khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách xã hội
	KHAC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39.000
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Cấp vốn điều lệ cho Hội Nông dân thành phố
	KHAC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 

	III
	UBND PHƯỜNG BẢO VINH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tuyến đường nội đồng tổ 03 đi cánh đồng Háp, phường Bảo Vinh
	HT 2025
	P. Bảo Vinh
	8098752
	292
	2025-2027
	1848/QĐ-UBND ngày 25/11/2024
	1.442
	1.300
	50
	1.250
	 
	 
	 
	1.250
	UBND phường Bảo Vinh

	2
	Tuyến đường nội đồng tổ 27A đi đến tổ 23 cánh đồng Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh
	HT 2025
	P. Bảo Vinh
	8098753
	292
	2025-2027
	1847/QĐ-UBND ngày 25/11/2024
	937
	850
	50
	800
	 
	 
	 
	800
	UBND phường Bảo Vinh

	3
	Đường nội đồng tổ 04 ấp Ruộng Tre đi cánh đồng Ruộng Tre, xã Bảo Quang
	HT 2025
	Xã Bảo Quang
	810087
	292
	2025-2027
	1851/QĐ-UBND ngày 25/11/2024
	13.814
	12.500
	100
	12.400
	 
	 
	 
	12.400
	
	UBND phường Bảo Vinh




	4
	Đường nội đồng tổ 09 ấp Ruộng Tre đi cánh đồng Ruộng Tre, xã Bảo Quang
	HT 2025
	Xã Bảo Quang
	8100873
	292
	2025-2027
	1850/QĐ-UBND ngày 25/11/2024
	1.048
	950
	50
	900
	 
	 
	 
	900
	UBND phường Bảo Vinh

	5
	Đường nội đồng tổ 01 ấp 18 Gia đình đi cánh đồng Háp, xã Bảo Quang
	HT 2025
	Xã Bảo Quang
	8100874
	292
	2025-2027
	1849/QĐ-UBND ngày 25/11/2024
	4.393
	4.000
	100
	3.900
	 
	 
	 
	3.900
	UBND phường Bảo Vinh

	6
	Đường tổ 9 đi tổ 11 ấp Ruộng Tre
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,151
	163,151
	 
	 
	 
	UBND phường Bảo Vinh

	7
	Đường tổ 23C ấp Ruộng Lớn, xã (nay là phường) Bảo Vinh 
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229,506
	229,506
	 
	 
	 
	UBND phường Bảo Vinh

	IV
	UBND PHƯỜNG LONG KHÁNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường nội đồng ruộng Dầu đi cánh đồng ruộng Dầu, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm
	HT 2025
	Xã Bàu Trâm
	8100591
	292
	2025-2027
	1852/QĐ-UBND ngày 25/11/2024
	2.825
	2.500
	100
	2.400
	 
	 
	 
	2.400
	UBND phường Long Khánh

	2
	Đường nội đồng ruộng 9 Mẫu đi cánh đồng ruộng 9 Mẫu, ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm.
	HT 2025
	Xã Bàu Trâm
	8100589
	292
	2025-2027
	1853/QĐ-UBND ngày 25/11/2024
	3.499
	3.170
	100
	3.070
	 
	 
	 
	3.070
	UBND phường Long Khánh

	3
	Đường hẻm số 3 tổ 10, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,294
	28,294
	 
	 
	 
	UBND phường Long Khánh

	4
	Đường tổ 18, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,963
	37,963
	 
	 
	 
	UBND phường Long Khánh

	5
	Đường số 6 ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,042
	34,042
	 
	 
	 
	UBND phường Long Khánh

	6
	Hẻm tổ 13 ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,460
	57,460
	 
	 
	 
	UBND phường Long Khánh

	7
	Đường số 4 tổ 10 ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,023
	7,023
	 
	 
	 
	UBND phường Long Khánh

	8
	Đường hẻm số 2 tổ 16 ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,465
	17,465
	 
	 
	 
	UBND phường Long Khánh

	9
	Hẻm tổ 11 ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,099
	47,099
	 
	 
	 
	UBND phường Long Khánh

	10
	Đường Hoa Sen – Ruộng Dầu (dự án XHH)
	dự án XHH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.576
	 
	 
	4.576
	 
		UBND phường Long Khánh




	V
	UBND PHƯỜNG BÌNH LỘC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Lê A nối dài, xã Bình Lộc
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162,896
	162,896
	 
	 
	 
	UBND Bình Lộc

	2
	Đường tổ 3, 4 ấp Cây Da, xã Bình Lộc
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	398,963
	398,963
	 
	 
	 
	UBND Bình Lộc

	VI
	UBND PHƯỜNG HÀNG GÒN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường tổ 16, ấp Tân Phong
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,440422
	11,440422
	 
	 
	 
	UBND phường Hàng Gòn

	2
	Đường tổ 38, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,336
	4,336
	 
	 
	 
	UBND phường Hàng Gòn

	3
	Đường tổ 9 ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn
	QT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,034
	80,034
	 
	 
	 
	UBND phường Hàng Gòn




